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Về dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, 
cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu 
công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

Hoạt động công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đảm bảo tính pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên tham gia ký kết các hợp đồng, giao dịch; song, bên cạnh đó, hoạt động này vẫn còn bộc lộ nhiều điểm hạn chế, rủi ro cao, tạo ra nhiều mâu thuẫn, tranh chấp. 

Để khắc phục những hạn chế, rủi ro trong hoạt động công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh; Sở Tư pháp đã khuyến khích các tổ chức hành nghề công chứng, Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng và chứng thực thông qua các phần mềm thông dụng, riêng lẻ (chỉ các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện và chủ yếu sử dụng Phần mềm Master). Tuy nhiên, các phần mền này bộc lộ những hạn chế như: Chỉ sử dụng trong mạng nội bộ của từng tổ chức hành nghề công chứng riêng biệt nên việc đồng bộ dữ liệu của từng tổ chức về Sở Tư pháp để hỗ trợ việc quản lý, tra cứu không kịp thời so với việc soạn thảo trực tiếp trên môi trường internet nên dễ dẫn đến rủi ro; dữ liệu không được bảo mật, không được kiểm soát và bảo trì theo một trình tự chuyên nghiệp; tra cứu thông tin về những tài sản bị phong tỏa, ngăn chặn chưa đáp ứng yêu cầu,… Do đó, việc xây dựng Phần mềm Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (gọi tắt là Cơ sở dữ liệu) hiện nay là rất cần thiết.

Bên cạnh đó, thực hiện Khoản 1, Điều 62 Luật Công chứng năm 2014 (UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng của địa phương và ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng”); Khoản 4 Điều 41 (“Ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện và quản lý về chứng thực”) và Điểm d Điều 43 “Ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện và quản lý Nhà nước về chứng thực trong phạm vi địa phương, đáp ứng yêu cầu cung cấp và trao đổi”) Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; ngày 29/7/2019 và ngày 22/11/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1058/QĐ-UBND về phê duyệt Đề cương và dự toán “Xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực tỉnh Quảng Ngãi” và Quyết định số 1794/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực tỉnh Quảng Ngãi”. Đến nay, Phần mềm Cơ sở dữ liệu đã xây dựng hoàn thành; đồng thời, Sở Tư pháp đã phối hợp với đơn vị cung ứng dịch vụ (đơn vị thực hiện gói thầu theo Quyết định số 1794/QĐ-UBND) tổ chức tập huấn cách quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng Phần mềm Cơ sở dữ liệu.
Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hiện nay chưa có văn bản quy định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu nên đôi lúc gặp khó khăn trong quán trình vận hành và công tác quản lý các hoạt động công chứng, chứng thực. Mặt khác, ngày 09/3/2017, Bộ Tư pháp có Công văn số 729/BTP-BTTP về việc xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng, ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan kịp thời tham mưu ban hành quy chế khai thác, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng. Do đó, việc Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là rất cần thiết.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO TRONG VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Ngày 29/7/2019 và ngày 22/11/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1058/QĐ-UBND về phê duyệt Đề cương và dự toán “Xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực tỉnh Quảng Ngãi” và Quyết định số 1794/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực tỉnh Quảng Ngãi”. Bên cạnh đó, ngày 09/3/2017, Bộ Tư pháp có Công văn số 729/BTP-BTTP về việc xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng, ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; theo đó, UBND tỉnh, thành phố xem xét chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thi hành án dân sự, Hội Công chứng viên… kịp thời tham mưu, đề xuất trình UBND xem xét, quyết định xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng và ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng tại địa phương. 

Từ những cơ sở nêu trên, đến thời điểm hiện tại Sở Tư pháp đã hoàn thành việc xây dựng Phần mềm Cơ sở dữ liệu, đã tiến hành cài đặt Phần mềm tại các tổ chức hành nghề công chứng, Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan, tổ chức liên quan để chuẩn bị đưa vào sử dụng. Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực công chứng, chứng thực và có cơ sở pháp lý để sớm triển khai Phần mềm Cơ sở dữ liệu, Sở Tư pháp đã phối hợp, lấy ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã; các tổ chức hành nghề công chứng (tại Công văn số 510/STP-VP ngày 19/5/2020) và hoàn thiện dự thảo Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu tham mưu UBND tỉnh ban hành.

III. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Về những quy định chung 

Tại Chương I dự thảo (từ Điều 1 đến Điều 6) xác định rõ phạm vi, đối tượng điều chỉnh của văn bản: Quy định việc quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Bên cạnh đó, tại Chương I dự thảo còn quy định các điều khoản về giải thích từ ngữ; nguyên tắc quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu; các hành vi bị nghiêm cấm; cấp, quản lý, sử dụng tài khoản quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu; sao lưu…; cụ thể: 
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng;

- Điều 2. Giải thích từ ngữ;

- Điều 3. Nguyên tắc quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu;

- Điều 4. Các hành vi bị nghiêm cấm;

- Điều 5. Cấp, quản lý, sử dụng tài khoản quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu;

- Điều 6. Sao lưu.

2. Về những quy định cụ thể

Nội dung Chương II dự thảo (từ Điều 7 đến Điều 15) quy định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp, quản lý và cập nhật thông tin ngăn chặn, thông tin tham khảo, thông tin giải tỏa ngăn chặn và thông tin hợp đồng, giao dịch. Theo đó, các cơ quan có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin ngăn chặn, thông tin tham khảo, thông tin giải tỏa ngăn chặn và thông tin hợp đồng, giao dịch, bao gồm các cơ quan như: TAND, VKSND, Thi hành án dân sự, Công an, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và các cơ quan khác có liên quan. Trên cơ sở các thông tin ngăn chặn, thông tin tham khảo, thông tin giải tỏa ngăn chặn do các cơ quan gửi về, Sở Tư pháp có trách nhiệm phân công cán bộ cập nhật thông tin trên, trình lãnh đạo phê duyệt để đồng bộ lên Cơ sở dữ liệu. Ngoài ra, dự thảo còn quy định chỉ có Sở Tư pháp mới có trách nhiệm kiểm tra, phê duyệt việc sửa chữa cho chính xác đối với các thông tin ngăn chặn, thông tin tham khảo, thông tin giải tỏa ngăn chặn đã đồng bộ lên Cơ sở dữ liệu khi có sai sót về lỗi kỹ thuật.

Đồng thời, Chương II dự thảo quy định các tổ chức hành nghề công chứng, Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã có trách nhiệm cập nhật thông tin các hợp đồng, giao dịch đã công chứng, chứng thực vào Cơ sở dữ liệu. Theo đó, các tổ chức hành nghề công chứng, Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã phải cập nhật và đăng tải (đồng bộ) thông tin hợp đồng, giao dịch đã được công chứng, chứng thực lên Cơ sở dữ liệu sau khi công chứng viên, người thực hiện chứng thực ký, đóng dấu vào văn bản công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin do mình cập nhật lên Cơ sở dữ liệu. Các tổ chức hành nghề công chứng, Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã phải tra cứu trong Cơ sở dữ liệu để kiểm tra về tình trạng của tài sản trước khi công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là bất động sản hoặc tài sản là động sản có đăng ký. 

Ngoài ra, dự thảo còn quy định tổ chức hành nghề công chứng, Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã có trách nhiệm phân công quyền khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu tại đơn vị mình; quyền và nghĩa vụ của công chứng viên, người thực hiện chứng thực và cá nhân khác trong việc khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu; quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề công chứng, Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu; cụ thể:

- Điều 7. Đăng tải thông tin, văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến lĩnh vực công chứng, chứng thực lên Cơ sở dữ liệu;

- Điều 8. Cập nhật thông tin về hợp đồng, giao dịch đã công chứng, chứng thực vào Cơ sở dữ liệu;

- Điều 9. Cung cấp, tiếp nhận, cập nhật và quản lý thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn và thông tin tham khảo trong Cơ sở dữ liệu;
- Điều 10. Chỉnh sửa các thông tin hợp đồng, giao dịch và thông tin ngăn chặn, thông tin tham khảo, thông tin giải tỏa ngăn chặn đã đăng tải, cập nhật (đồng bộ) lên Cơ sở dữ liệu;
- Điều 11. Tra cứu thông tin ngăn chặn, thông tin tham khảo, thông tin giải tỏa ngăn chặn và thông tin hợp đồng, giao dịch đã công chứng, chứng thực;

- Điều 12. Quản lý Cơ sở dữ liệu;

- Điều 13. Khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu;
- Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của công chứng viên, người có thẩm quyền chứng thực trong việc cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu;

- Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề công chứng, Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã trong việc quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu.
3. Về tổ chức thực hiện

Chương III dự thảo (từ Điều 16 đến Điều 18) quy định trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu. Theo đó, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sẽ được cấp mật khẩu để thực hiện việc cập nhật hoặc tra cứu thông tin lên Cơ sở dữ liệu. Dự thảo còn quy định trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan như: Tư pháp, tài nguyên và môi trường, thông tin và truyền thông,… trong việc tra cứu Cơ sở dữ liệu để đảm bảo an toàn pháp lý và tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung, kịp thời phát hiện các trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả,...; cụ thể:
- Điều 16. Trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức và cá nhân;

- Điều 17. Xử lý vi phạm;
- Điều 18. Điều khoản thi hành.

Từ những lý do trên, để Cơ sở dữ liệu được triển khai, vận hành thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về lĩnh vực công chứng, chứng thực, Sở Tư pháp kính đề nghị UBND tỉnh xem xét quyết định ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Kính trình UBND tỉnh xem xét, ban hành./.
	Nơi nhận:




- Như trên;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VBQP, BTTP, VPptq85.
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